Phụ lục

BẢNG DANH MỤC VÀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2013/TT-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	STT
	TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU
	THBQ (năm)

	(1)
	(2)
	(3)

	
	Nhóm 1: Tài liệu hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	

	
	a) Tài liệu hình thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ về thông tin tuyên truyền nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ báo cáo tổng quan về địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ về giải phóng mặt bằng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ thi công
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư) dự án nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Quốc hội
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ về lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) và hồ sơ phê duyệt địa điểm dự án nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ về lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	9
	Hồ sơ về báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	10
	Hồ sơ phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	11
	Hồ sơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	
	b)Tài liệu hình thành trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ về lựa chọn tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, hợp đồng lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ về Thiết kế kỹ thuật –Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ phê duyệt Thiết kế kỹ thuật –Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ liên quan đến lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp thiết bị nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ bản vẽ thi công xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ liên quan đến quá trình nhập khẩu nhiên, bảo quản liệu hạt nhân
	Vĩnh viễn

	9
	Hồ sơ liên quan đến quá trình nạp nhiên liệu, thí nghiệm, vận hành thử.
	Vĩnh viễn

	10
	Hồ sơ liên quan đến quá trình nghiệm thu, cấp phép vận hành thương mại
	Vĩnh viễn

	
	c) Các hồ sơ tài liệu liên quan khác 
	

	1
	Hồ sơ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ kiểm tra, giám sát của cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt 
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ về việc tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền về dự án điện hạt nhân, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong giai đoạn xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Được lưu giữ 40 năm sau khi quyết toán xây dựng hoàn thành)
	40

	5
	Hồ sơ giám sát thi xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ báo cáo phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân, kết quả thẩm định Báo cáo phân tích an toàn
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ thiết bị của nhà chế tạo
	Vĩnh viễn

	8
	Tài liệu về thanh, quyết toán xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	
	Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá vận hành nhà máy điện hạt nhân 
	

	1
	Hồ sơ nhật ký vận hành của nhà máy điện hạt nhân bao gồm các loại tài liệu chính sau:
	

	
	(a) Công suất nhiệt, mật độ thông lượng neutron và nhiệt độ tại tâm lò phản ứng (Đo đạc liên tục và lưu giữ 40 năm kể từ khi nhà máy điệt hạt nhân bắt đầu vận hành)
	40 

	
	(b)  Nhiệt độ của chất làm mát, áp suất, tốc độ dòng làm mát (Dữ liệu được cập nhật hàng giờ trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân và lưu giữ 40 năm kể từ khi nhà máy điệt hạt nhân bắt đầu vận hành)
	40

	
	(c)  Vị trí thanh điều khiển (Dữ liệu cập nhật hàng giờ trong quá trình vận hành và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(d)  Nhiệt độ bộ thu khí Hydro trong tâm lò phản ứng (Dữ liệu cập nhật hàng giờ trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(e)  Các thông số như độ tinh khiết và sự thay đổi của chất làm mát, chất làm chậm  được sử dụng đối với Lò phản ứng (Dữ liệu cập nhật hàng giờ trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(g)  Vị trí các bó nhiên liệu trong thùng lò phản ứng (Được ghi lại tất cả các lần thay đảo nhiên liệu và được lưu giữ 40 năm sau khi các bó nhiên liệu được đưa ra khỏi thùng lò)
	40

	
	(h)  Số liệu về kiểm tra thông số kỹ thuật Lò phản ứng trước khi khởi động và dừng hoạt động (Dữ liệu được ghi lại tại các lần khởi động, dừng hoạt động và được lưu giữ 40 năm từ khi khởi động, dừng hoạt động nhà máy)
	40

	
	(i)  Quá trình lò phản ứng đạt trạng thái tới hạn và các đặc tính kỹ thuật thay đổi khi thay đổi công suất hoạt động của nhà máy điện hạt nhân (Dữ liệu được ghi lại từ khi khởi động Lò phản ứng và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(k)  Các thông số về điện trong quá trình vận hành nhà máy  điện hạt nhân
	40

	
	(l)   Nội dung của cảnh báo bất thường (Dữ liệu được ghi lại tại các lần cảnh báo và được lưu giữ 40 năm từ khi có cảnh báo bất thường)
	40

	
	(m)  Tên của người vận hành, ngày và thời gian thay đổi người vận hành và nội dung ngắn gọn về sự thay đổi (Dữ liệu được ghi lại tại các lần vận hành và được lưu giữ 40 năm từ khi nhà máy khởi động vận hành)
	40

	2
	Hồ sơ về chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng trong vận hành (Được lưu giữ 40 năm sau khi có chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng mới được cập nhật hoặc phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền)
	40

	3
	Hồ sơ, tài liệu liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chỉnh, thay thế thiết bị nhà máy điện hạt nhân
	

	
	(a) Các giai đoạn bảo dưỡng, kiểm định và người thực hiện (Được ghi lại sau tất cả các lần bảo dưỡng, được lưu giữ 40 năm sau khi thiết bị bảo dưỡng hoặc nhà máy điện hạt nhân được tháo dỡ )
	40

	
	(b) Mục tiêu và kế hoạch thực hiện đối với quản lý bảo dưỡng và kết quả kế hoạch thực hiện, tên người đánh giá, thực hiện (Được lưu giữ 40 năm sau khi có chính sách, mục tiêu, kế hoạch mới được cập nhật hoặc phê duyệt)
	40

	4
	 Tài liệu về đào tạo an ninh
	

	
	(a) Kế hoạch thực hiện đối với đào tạo an ninh (Hồ sơ mỗi lần kế hoạch được chuẩn bị và được lưu giữ 40 năm sau khi kế hoạch được thực hiện)
	40

	
	(b) Ngày, tháng và các nội dung thực hiện (Hồ sơ mỗi lần thực hiện và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(c) Danh sách học viên tham dự các khóa học về đào tạo an ninh (Mỗi lần tổ chức và được lưu giữ 40 năm sau khi khóa đào tạo kết thúc)
	40

	5
	Tài liệu về kiểm soát phóng xạ
	

	
	(a) Dữ liệu về suất liều phóng xạ trong vùng kiểm soát tại nhà máy điện hạt nhân (Đo đạc liên tục và lưu giữ 40 năm)
	    40

	
	(b) Dữ liệu về suất liều phóng xạ môi trường xung quanh nhà máy điện hạt nhân, kho chứa chất thải phóng xạ (Đo đạc liên tục và lưu giữ 40 năm)
	40 

	
	(c) Tài liệu về hoạt độ phóng xạ trung bình trên một ngày của các chất phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân (Dữ liệu được đo đạc, cập nhật mỗt ngày một lần và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(d) Liều tương đương và liều chiếu ngoài trung bình trên một tuần trong vùng kiểm soát, mật độ trung bình của các chất phóng xạ trong không khí (Dữ liệu được đo đạc, cập nhật mỗt tuần một lần và được lưu giữ 40 năm)
	40

	
	(e) Liều chiếu xạ hàng năm của nhân viên bức xạ làm việc trong nhà máy điện hạt nhân (Được lưu giữ 60 năm sau khi nhân viên bức xạ  nghỉ hưu, nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, thôi việc hay chuyển công tác)
	60

	6
	Tài liệu về khí tượng xung quanh nhà máy điện hạt nhân bao gồm: hướng gió, vận tốc gió, mực nước mưa, nhiệt độ môi trường xung quang nhà máy điện hạt nhân (Dữ liệu được quan trắc liên tục và được lưu giữ 40 năm)
	40

	7
	Hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (được lưu giữ 40 năm sau khi có bản kế hoạch mới được cập nhật hoặc phê duyệt bởi có quan có thẩm quyền)
	40

	8
	Báo cáo định kỳ kế hoạch tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (được lưu giữ 40 năm sau khi có bản kế hoạch tháo dỡ mới được cập nhật hoặc phê duyệt bởi có quan có thẩm quyền)
	40

	9
	Tài liệu về nhiên liệu hạt nhân
	

	
	(a) Số lượng của các bó nhiên liệu đã chuyển đi và  nhận về (Bao gồm cả nhiên liệu đã qua sử dụng) 
	40

	
	(b) Số lượng các bó nhiên liệu mới được đưa vào thùng lò phản ứng trong mỗi lần thay đảo nhiên liệu. (Tài liệu được lưu giữ 40 năm sau khi nhiên liệu được đưa ra khỏi lò phản ứng)
	40

	
	(c) Hệ số cháy của các bó nhiên liệu (Dữ liệu được cập nhật mỗi tháng một lần và được lưu giữ 40 năm sau khi các bó nhiên liệu được đưa ra khỏi thùng lò)
	40

	
	(d) Vị trí lưu giữ các bó nhiên liệu đã qua sử dụng trong kho, hoặc bể lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng (Dữ liệu được cập nhật tại tất cả các lần thay đổi, được lưu giữ 40 năm sau khi các bó nhiên liệu được đưa khỏi kho hoặc bể chứa)
	40

	
	(g) Kết quả kiểm tra chất lượng, hình dạng của các bó nhiên liệu trước khi đưa vào và sau khi lấy ra từ thùng lò phản ứng (Tài liệu được lưu giữ 40 năm sau khi thanh nhiên liệu được đưa ra khỏi lò phản ứng)
	40

	
	(h) Tài liệu về nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đã được chuyển ra khỏi nhà máy bao gồm: hình dạng, trọng lượng, hệ số cháy cực đại, hoạt độ phóng xạ, các thiết bị được sử dụng để định vị các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong thùng chứa. (Tài liệu được lưu giữ 40 năm sau khi được vận chuyển đến kho lưu giữ, chôn cất vĩnh viễn hoặc đưa vào chu trình tái chế nhiên liệu hạt nhân)
	40

	10
	Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe và hồ sơ nhân viên làm việc trong nhà máy điện hạt nhân (Lưu giữ 60 năm sau khi nhân viên làm việc trong nhà máy điện hạt nhân nghỉ hưu, nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, thôi việc hay chuyển công tác)
	60

	11
	Hồ sơ về các nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị ghi đo bức xạ, hạt nhân
	Vĩnh viễn

	12
	Hồ sơ về báo cáo an toàn nhà máy điện hạt nhân,   báo cáo phân tích an toàn hạt nhân định kỳ của nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	13
	Tài liệu về sự cố, tai nạn xẩy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân bao gồm: ngày, giờ, các giải pháp ứng phó với sự cố, tai nạn, nguyên nhân gây tai nạn, sự cố, các hành động thực hiện sau khi sự cố, tai nạn xẩy ra 
	Vĩnh viễn

	14
	Hồ sơ thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. (Bao gồm các hồ sơ liên quan đến  thanh tra, kiểm tra của Cơ quan năng lương nguyên tử quốc tế)
	Vĩnh viễn

	15
	Hồ sơ về quá trình quản lý, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phóng xạ hình thành trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	16
	Hồ sơ về kiểm toán nhiên liệu hạt nhân, định kỳ báo cáo kết quả kế toán hạt nhân đối với nhiên liệu, vật liệu và thiết bị hạt nhân.
	Vĩnh viễn

	17
	Hồ sơ liên quan đến tài chính cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	18
	Hồ sơ xin gia hạn hoạt động nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	19
	Hồ sơ, tài liệu về tài chính kế toán trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân hàng năm.
	Vĩnh viễn

	20
	Tài liệu về sản lượng điện sản suất hàng năm
	Vĩnh viễn

	
	Nhóm 3: Tài liệu liên quan đến quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ lựa chọn đơn vị thực hiện việc tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	60

	3
	Hồ sơ liên quan đến quá trình thanh tra, kiểm tra trong quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (bao gồm các kết luận thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền )
	60

	4
	Hồ sơ thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (Được lưu giữ 40 năm sau khi hoàn thành quyết toán tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân) 
	40

	5
	Hồ sơ về tư vấn, giám sát quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 
	60

	6
	Hồ sơ về quá trình quản lý, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phóng xạ hình thành trong quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (Tài liệu được lưu giữ 40 năm sau khi chất thải phóng xạ được xử lý, tiêu hủy hoặc đưa vào kho lưu giữ vĩnh viễn)
	40

	7
	Hồ sơ quyết toán tài chính cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ báo cáo hoàn thành quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	60

	9
	Hồ sơ công nhận nhà máy điện hạt nhân chấm dứt hoạt động và hết trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ.
	60
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